
UBND TỈNH ĐẮK LẮK 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

Số:          /SGDĐT-GDTrH-GDTX 

V/v tuyển sinh lớp 10 THPT trên địa 

bàn vùng giáp ranh 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Đắk Lắk, ngày       tháng 5 năm 2024 

 

           Kính gửi:   

 - Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các trường: THPT Chu Văn An, THPT Lý Tự Trọng, THPT 

Nguyễn Thị Minh Khai, THPT Nguyễn Trãi, THPT Quang 

Trung, THPT Tôn Đức Thắng, THPT Trần Đại Nghĩa, THPT 

Trần Quốc Toản, THPT Việt Đức. 

Theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo (Công văn số 765/SGDĐT-GDTrH-

GDTX ngày 14/5/2024) đến nay phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) các huyện, thị xã, 

thành phố đã có văn bản xin ý kiến về tuyển sinh học sinh vùng giáp ranh gửi Sở. 

Căn cứ Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 03/4/2024 của UBND tỉnh Đắk Lắk về 

việc tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2024-2025; Quyết định số 

257/QĐ-SGDĐT ngày 16/4/2024 về việc giao Kế hoạch chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 

năm học 2024-2025, Sở GDĐT có ý kiến như sau: 

1. Đồng ý cho học sinh đăng ký xét tuyển sinh vào trường trung học phổ 

thông giáp ranh đối với những trường hợp đã có ý kiến thống nhất của UBND các 

huyện/thị xã/thành phố giáp ranh: (danh sách học sinh kèm theo). 

2. Đối với những trường hợp không có hoặc chưa có sự đồng ý của UBND 

cấp huyện nơi đến thì Sở GDĐT không có căn cứ để xem xét, vì vậy học sinh thực 

hiện đăng ký theo nơi cư trú hoặc tốt nghiệp trung học cơ sở. 

Nhận được Công văn này, các đơn vị triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Lãnh đạo Sở GDĐT; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các phòng CMNV thuộc Sở GDĐT; 

- Lưu VT, GDTrH-GDTX. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đỗ Tường Hiệp 
 



Trường THPT
Huyện/TX/

TP

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12

1 Phạm Đình Tâm 04/01/2009 Đắk Lắk 9A THCS Ea H'nin Ea Ning Cư Kuin THPT Quang Trung Krông Pắc
UBND huyện Krông Pắc

đã đồng ý

2 Nguyễn Trọng Thái Vỹ 11/11/2009 Đắk Lắk 9A THCS Ea H'nin Ea Ning Cư Kuin THPT Quang Trung Krông Pắc
UBND huyện Krông Pắc

đã đồng ý

3 Lê Thái Thùy Chi 09/11/2009 Đắk Lắk 9B THCS Ea H'nin Ea Ning Cư Kuin THPT Quang Trung Krông Pắc
UBND huyện Krông Pắc

đã đồng ý

4 Nguyễn Quốc Đại 23/11/2009 Đắk Lắk 9B THCS Ea H'nin Ea Ning Cư Kuin THPT Quang Trung Krông Pắc
UBND huyện Krông Pắc

đã đồng ý

5 Nguyễn Thị Thu Hằng 12/01/2009 Đắk Lắk 9B THCS Ea H'nin Ea Ning Cư Kuin THPT Quang Trung Krông Pắc
UBND huyện Krông Pắc

đã đồng ý

6 Phạm Văn Khánh 03/3/2009 Đắk Lắk 9B THCS Ea H'nin Ea Ning Cư Kuin THPT Quang Trung Krông Pắc
UBND huyện Krông Pắc

đã đồng ý

7 Trần Hải Nam 30/4/2009 Đắk Lắk 9B THCS Ea H'nin Ea Ning Cư Kuin THPT Quang Trung Krông Pắc
UBND huyện Krông Pắc

đã đồng ý

8 Nguyễn Bảo Ngọc 20/7/2009 Đắk Lắk 9B THCS Ea H'nin Ea Ning Cư Kuin THPT Quang Trung Krông Pắc
UBND huyện Krông Pắc

đã đồng ý

9 Cao Qúy Phát 02/01/2009 Đắk Lắk 9B THCS Ea H'nin Ea Ning Cư Kuin THPT Quang Trung Krông Pắc
UBND huyện Krông Pắc

đã đồng ý

10 Hồ Hải Yến 10/5/2009 Đắk Lắk 9B THCS Ea H'nin Ea Ning Cư Kuin THPT Quang Trung Krông Pắc
UBND huyện Krông Pắc

đã đồng ý

11 Nguyễn Ngọc Linh 15/10/2009 Đắk Lắk 9C THCS Ea H'nin Ea Ning Cư Kuin THPT Quang Trung Krông Pắc
UBND huyện Krông Pắc

đã đồng ý

12 Nguyễn Vũ Khánh Linh 26/12/2009 Đắk Lắk 9C THCS Ea H'nin Ea Ning Cư Kuin THPT Quang Trung Krông Pắc
UBND huyện Krông Pắc

đã đồng ý

13 Nguyễn Hồ Như Ngọc 23/9/2009 Đắk Lắk 9C THCS Ea H'nin Ea Ning Cư Kuin THPT Quang Trung Krông Pắc
UBND huyện Krông Pắc

đã đồng ý

14 Lò Trần Quỳnh Nhi 05/12/2009 Đắk Lắk 9C THCS Ea H'nin Ea Ning Cư Kuin THPT Quang Trung Krông Pắc
UBND huyện Krông Pắc

đã đồng ý

15 Lê Thị Cẩm Như 30/5/2009 Đắk Lắk 9C THCS Ea H'nin Ea Ning Cư Kuin THPT Quang Trung Krông Pắc
UBND huyện Krông Pắc

đã đồng ý

16 Phạm Khánh Thư 20/01/2009 Đắk Lắk 9C THCS Ea H'nin Ea Ning Cư Kuin THPT Quang Trung Krông Pắc
UBND huyện Krông Pắc

đã đồng ý

17 Dương Văn Huỳnh 31/01/2009 M’Drắk - Đăk Lăk 9A1 THCS Lý Tự Trọng Ea Pil M’Drắk THPT Trần Quốc Toản EaKar
UBND huyện Ea Kar

đã đồng ý

18 Vương Ngọc Trà My 25/12/2009 M’Drắk - Đăk Lăk 9A1 THCS Lý Tự Trọng Ea Pil M’Drắk THPT Trần Quốc Toản EaKar
UBND huyện Ea Kar

đã đồng ý

19 Lê Thị Như Ngọc 25/02/2009 Sông Cầu - Phú Yên 9A1 THCS Lý Tự Trọng Ea Pil M’Drắk THPT Trần Quốc Toản EaKar
UBND huyện Ea Kar

đã đồng ý

20 Trương Trần Khôi Nguyên 20/11/2009 Eakar - Đăk Lăk 9A1 THCS Lý Tự Trọng Ea Pil M’Drắk THPT Trần Quốc Toản EaKar
UBND huyện Ea Kar

đã đồng ý

(Kèm theo Công văn số      /SGDĐT-GDTrH-GDTX ngày        /5/2024 của Sở GDĐT)

Ghi chú

UBND TỈNH ĐẮK LẮK CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2024-2025 Ở VÙNG GIÁP RANH

TT Họ và tên học sinh Ngày sinh Nơi sinh Lớp Học sinh trường THCS
Xã/phường/

thị trấn
Huyện/TX/TP

Nguyện vọng xét tuyển sinh



Trường THPT
Huyện/TX/

TP

Ghi chúTT Họ và tên học sinh Ngày sinh Nơi sinh Lớp Học sinh trường THCS
Xã/phường/

thị trấn
Huyện/TX/TP

Nguyện vọng xét tuyển sinh

21 Đỗ Văn Nhất Thiện 19/09/2009 Thọ Xuân - Thanh Hoá 9A1 THCS Lý Tự Trọng Ea Pil M’Drắk THPT Trần Quốc Toản EaKar
UBND huyện Ea Kar

đã đồng ý

22 Nguyễn Thị Thuỷ Tiên 09/10/2009 M’Drắk - Đăk Lăk 9A1 THCS Lý Tự Trọng Ea Pil M’Drắk THPT Trần Quốc Toản EaKar
UBND huyện Ea Kar

đã đồng ý

23 Ngô Thị Mỹ Vân 04/07/2009 Eakar - Đăk Lăk 9A1 THCS Lý Tự Trọng Ea Pil M’Drắk THPT Trần Quốc Toản EaKar
UBND huyện Ea Kar

đã đồng ý

24 Nguyễn Quốc Bình 28/02/2009 Krông Bông, Đăk Lăk 9A THCS Dang Kang  Dang Kang Krông Bông THPT Nguyễn Thị Minh Khai Krông Pắc
UBND huyện Krông Pắc

đã đồng ý

25 Phạm Ngọc Danh 19/07/2009 Krông Bông, Đăk Lăk 9A THCS Dang Kang  Dang Kang Krông Bông THPT Nguyễn Thị Minh Khai Krông Pắc
UBND huyện Krông Pắc

đã đồng ý

26 Đinh Ngọc Thuỳ Dung 08/07/2009 Krông Bông, Đăk Lăk 9A THCS Dang Kang  Dang Kang Krông Bông THPT Nguyễn Thị Minh Khai Krông Pắc
UBND huyện Krông Pắc

đã đồng ý

27 Nguyễn Kiều Diễm 20/01/2009 Krông Bông, Đăk Lăk 9A THCS Dang Kang  Dang Kang Krông Bông THPT Nguyễn Thị Minh Khai Krông Pắc
UBND huyện Krông Pắc

đã đồng ý

28 Lê Quốc Hiệp 09/04/2009 tỉnh Đăk Lăk 9A THCS Dang Kang  Dang Kang Krông Bông THPT Nguyễn Thị Minh Khai Krông Pắc
UBND huyện Krông Pắc

đã đồng ý

29 Trần Ngọc Lâm 02/12/2009 Krông Bông, Đăk Lăk 9A THCS Dang Kang  Dang Kang Krông Bông THPT Nguyễn Thị Minh Khai Krông Pắc
UBND huyện Krông Pắc

đã đồng ý

30 Huỳnh Nguyễn Thùy Linh 18/04/2009 Krông Bông, Đăk Lăk 9A THCS Dang Kang  Dang Kang Krông Bông THPT Nguyễn Thị Minh Khai Krông Pắc
UBND huyện Krông Pắc

đã đồng ý

31 Vũ Tấn Thành Long 24/08/2009 Krông Păk, Đắk Lắk 9A THCS Dang Kang  Dang Kang Krông Bông THPT Nguyễn Thị Minh Khai Krông Pắc
UBND huyện Krông Pắc

đã đồng ý

32 Trần Thị Hồng Nhung 13/04/2009 Krông Bông, Đăk Lăk 9A THCS Dang Kang  Dang Kang Krông Bông THPT Nguyễn Thị Minh Khai Krông Pắc
UBND huyện Krông Pắc

đã đồng ý

33 Châu Thị Phúc 17/01/2009 Krông Bông, Đăk Lăk 9A THCS Dang Kang  Dang Kang Krông Bông THPT Nguyễn Thị Minh Khai Krông Pắc
UBND huyện Krông Pắc

đã đồng ý

34 Ngô Thị Hồng Phúc 02/12/2009 Krông Bông, Đăk Lăk 9A THCS Dang Kang  Dang Kang Krông Bông THPT Nguyễn Thị Minh Khai Krông Pắc
UBND huyện Krông Pắc

đã đồng ý

35 Đoàn Ngọc Sỹ 14/11/2009 Krông Bông, Đăk Lăk 9A THCS Dang Kang  Dang Kang Krông Bông THPT Nguyễn Thị Minh Khai Krông Pắc
UBND huyện Krông Pắc

đã đồng ý

36 Nguyễn Hoàn Thiện 14/06/2009 Krông Bông, Đăk Lăk 9A THCS Dang Kang  Dang Kang Krông Bông THPT Nguyễn Thị Minh Khai Krông Pắc
UBND huyện Krông Pắc

đã đồng ý

37 Võ Văn Thịnh 05/05/2009 Krông Păk, Đăk Lăk 9A THCS Dang Kang  Dang Kang Krông Bông THPT Nguyễn Thị Minh Khai Krông Pắc
UBND huyện Krông Pắc

đã đồng ý

38 Nguyễn Hữu Trình 01/07/2009 Krông Bông, Đăk Lăk 9A THCS Dang Kang  Dang Kang Krông Bông THPT Nguyễn Thị Minh Khai Krông Pắc
UBND huyện Krông Pắc

đã đồng ý

39 Ngô Văn Trường 04/03/2009 Krông Bông, Đăk Lăk 9A THCS Dang Kang  Dang Kang Krông Bông THPT Nguyễn Thị Minh Khai Krông Pắc
UBND huyện Krông Pắc

đã đồng ý

40 Lê Thị Quỳnh Như 29/12/2008 Krông Bông, Đăk Lăk 9A THCS Dang Kang  Dang Kang Krông Bông THPT Nguyễn Thị Minh Khai Krông Pắc
UBND huyện Krông Pắc

đã đồng ý

41 Nguyễn Ngọc Lâm Phong 03/11/2009 Krông Bông, Đăk Lăk 9B THCS Dang Kang  Dang Kang Krông Bông THPT Nguyễn Thị Minh Khai Krông Pắc
UBND huyện Krông Pắc

đã đồng ý

42 Trần Lê Văn Sỹ 26/03/2009 Krông Bông, Đăk Lăk 9B THCS Dang Kang  Dang Kang Krông Bông THPT Nguyễn Thị Minh Khai Krông Pắc
UBND huyện Krông Pắc

đã đồng ý

43 Nguyễn Thị Bích Thương 09/06/2009 Krông Bông, Đăk Lăk 9B THCS Dang Kang  Dang Kang Krông Bông THPT Nguyễn Thị Minh Khai Krông Pắc
UBND huyện Krông Pắc

đã đồng ý
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Trường THPT
Huyện/TX/

TP

Ghi chúTT Họ và tên học sinh Ngày sinh Nơi sinh Lớp Học sinh trường THCS
Xã/phường/

thị trấn
Huyện/TX/TP

Nguyện vọng xét tuyển sinh

44 Nguyễn Võ Bảo Trâm 30/05/2009 Krông Bông, Đăk Lăk 9B THCS Dang Kang  Dang Kang Krông Bông THPT Nguyễn Thị Minh Khai Krông Pắc
UBND huyện Krông Pắc

đã đồng ý

45 Lê Thị Ngọc Tú 01/02/2009 Krông Bông, Đăk Lăk 9B THCS Dang Kang  Dang Kang Krông Bông THPT Nguyễn Thị Minh Khai Krông Pắc
UBND huyện Krông Pắc

đã đồng ý

46 Nguyễn Đăng Đạt 25/09/2009 Krông Păk, Đắk Lắk 9B THCS Dang Kang  Dang Kang Krông Bông THPT Nguyễn Thị Minh Khai Krông Pắc
UBND huyện Krông Pắc

đã đồng ý

47 Nguyễn Thị Phương Hiền 15/09/2009 Krông Bông, Đăk Lăk 9B THCS Dang Kang  Dang Kang Krông Bông THPT Nguyễn Thị Minh Khai Krông Pắc
UBND huyện Krông Pắc

đã đồng ý

Danh sách này có 47 học sinh./.
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